BIÊN BẢN THỐNG NHẤT BIỂU ĐIỂM CHẤM KHẢO SÁT ĐẠI TRÀ

MÔN SINH LỚP 9 – NĂM HỌC: 2013 – 2014
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,5 điểm)
	- Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
	0,5 đ

	
	- Để nhận các mô non….

+ Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi màn nuôi cấy để tạo mô sẹo
	0,5 đ

	
	+ Dùng hoóc môn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
	0,5đ

	Câu 2

(1,5 điểm)
	- Cây lúa trên ruộng lúa chịu ảnh hưởng:

+ Nhân tố vô sinh: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí, nước, phân bón…..

+ Nhân tố hữu sinh: Sâu, ếch, chuột, cỏ dại,rắn, con người,…

(Nếu học sinh nêu: cây lúa chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố vô sinh và các nhân tố hữu sinh hoặc nêu chung: cây lúa chịu ảnh hưởng bởi gió, nắng, mưa, ánh sáng, chuột, cỏ dại, con

người…. … vẫn cho điểm tối đa là 0,5đ)
	0,25đ

0,25đ



	
	- Cơ thể của con trâu là môi trường sống.

Vì:  trâu là nơi ở, nơi lấy thức ăn của các sinh vật khác như ve, sán lá gan, giun…
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3

(4 điểm)
	- Học sinh xác định đúng quần thể: b,e
	0,5đ



	
	- HS xác định đúng quần xã: c,f
	0,25đ

	
	- HS xác định đúng không phải quần thể, quần xã: a,d
	0,25đ

	
	- Vẽ lưới thức ăn:

Vẽ được như đáp án:    

( nếu học sinh vẽ khác với đáp án nhưng đầy đủ tên các loài trong đề và đúng theo mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong chuỗi với nhau và biết cách xâu các chuỗi thành một lưới thức ăn vẫn cho điểm tối đa 2,5 điểm) 
- Mắt xích chung theo đáp án     

( Học sinh chỉ ra các mắt xích chung đúng với lưới thức ăn mà các em vẽ cho điểm tối đa 0,5 điểm)                        

       
	2,5đ

0,5đ



	Câu 4

(3điểm)
	- Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường đúng theo đáp án

- Nguồn gốc gây ô nhiễm đúng theo đáp án


	1 đ

0,5đ

	
	- Phân biệt : ( đúng theo đáp án)
+ Tài nguyên không tái sinh

+ Tài nguyên tái sinh

( Học sinh không nêu ví dụ trừ mỗi bên 0,25 điểm)
	0,75đ

0,75đ


                                                                      TỔ SINH ĐÃ THỐNG NHẤT
